
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
1 Trần Thái Hồng Anh 8/3 02/10/2007 Đà Nẵng Nữ Hòa Quý Trần Thanh Dũng Thái Thị Bé 0905187926

2 Lương Văn Cầu 8/3 18/02/2007 Quảng Nam Nam 20 AHT Lương Văn Quyết Đặng Thị Linh 0934163601

3 Đặng Khả Dân 8/3 18/10/2007 Đà Nẵng Nữ 14 AHT Đặng Văn Mít Lê Thị My My 0905713481

4 Nguyễn Đức Huy Đô 8/3 23/02/2007 Đà Nẵng Nam 08 AHT Nguyễn Văn Mười Nguyễn Thị Nga 0935627680

5 Huỳnh Ngô Minh Huy 8/3 05/04/2007 Đà Nẵng Nam 27 AHT Huỳnh Đông Việt Hồ Thị Thúy Nhung 0904171422 TL lên
6 Nguyễn Anh Khoa 8/3 08/06/2007 Đà Nẵng Nam 12 AHT Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Hoài Phương 0935528269
7 Lê Ngọc Khuê 8/3 19/04/2007 Đà Nẵng Nữ 23 AHT Lê Duy Vũ Đỗ Thị Phượng 0906471053

8 Nguyễn Thanh Lâm 8/3 27/09/2006 Đà Nẵng Nam 1 AHT Nguyễn Thị Bích Hà 0899855992
9 Phạm Ngọc Thảo Ly 8/3 26/10/2007 Đà Nẵng Nữ AHT Phạm Ngọc Tiên Lương Thị Như Ánh 0905559226

10 Nguyễn Thị Hà My 8/3 17/11/2007 Đà Nẵng Nữ 12 AHT Nguyễn Văn Cảnh Nguyễn Thị Ngọc Anh 0905111708
11 Huỳnh Ngô Trà My 8/3 13/06/2007 Đà Nẵng Nữ Mỹ An Huỳnh Khác Ánh Ngô Thị Lan 0905618576
12 Ngô Thị Thu Ngân 8/3 09/07/2007 Đà Nẵng Nữ 25 AHT Ngô Hoặc Nguyễn Thị Đào 01213570449
13 Trương Đại Nghĩa 8/3 04/11/2007 Đà Nẵng Nam 30 AHT Trương Văn Nở Nguyễn Thị Hạnh 0766703232
14 Đặng Lê Yến Ngọc 8/3 05/01/2007 Đà Nẵng Nữ 10 AHT Đặng Văn Nở Lê Thị Bảy 0938236121
15 Đặng Thị Thảo Nguyên 8/3 28/03/2007 Đà Nẵng Nữ 14 AHT Đặng Văn Đích Võ Thị Hoàng 0914129562
16 Phạm Hoài Phong 8/3 20/09/2007 Đà Nẵng Nam 39 NHĐ Phạm Cường Huỳnh Thị Nhật 01214577767 TL lên
17 Đặng Văn Hoàng Phương 8/3 20/10/2007 Đà Nẵng Nam 15 AHT Đặng Văn Vũ Huỳnh Thị Nhung 0901982505
18 Nguyễn Hạnh Phương 8/3 29/08/2007 Đà Nẵng Nữ 3 AHT Nguyễn Hùng Anh Phan Thị Hạnh Uyên 0905644003
19 Nguyễn Minh Phương 8/3 07/01/2007 Đà Nẵng Nam 2 AHT Nguyễn Minh Hoa Phan Thị Mỹ Hương 0905610430
20 Nguyễn Văn Thái 8/3 11/08/2006 Đà Nẵng Nam 07 AHT Nguyễn Văn Tài Nguyễn Thị Chanh 0913443451
21 Nguyễn Thiện Thanh 8/3 11/09/2007 Đà Nẵng Nam 02 AHT Nguyễn Văn Thu Nguyễn Thị Thu Hoa 0905130404
22 Trần Thị Kim Thư 8/3 28/07/2007 Đà Nẵng Nữ 22 AHT Trần Quốc Ngọc Trịnh Thị Mỹ 0774134075
23 Bùi Đặng Anh Thư 8/3 26/01/2007 Đà Nẵng Nữ 37 AHT Bùi Như Tây Đặng Thị Thu Thảo 0794431514
24 Lê Thị Trang 8/3 12/05/2007 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Lê Văn Tuấn Phạm Thị Hoa 0905983460
25 Đặng Thùy Trang 8/3 08/04/2007 Đà Nẵng Nữ 27 AHT Đặng Văn Em Phan Thị Phương Dung 0935089637
26 Ngô Viết Trung 8/3 27/12/2007 Đà Nẵng Nam 3 AHT Ngô Viết Tuấn Nguyễn Thị Thu Thanh 0905864406
27 Lê Văn Trung 8/3 20/04/2007 Đà Nẵng Nam 19 AHT Lê Văn Thành Trần Thị Bình 0935207331
28 Lê Nguyễn Hạ Uyên 8/3 24/07/2007 Đà Nẵng Nữ 32 AHT Lê Đức Quang Nguyễn Thị Phương Dung 0905627612
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29 Nguyễn Văn Viễn 8/3 28/09/2007 Đà Nẵng Nam 35 AHT Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Hoàng Anh 905662134 TL lên

30 Trương Văn Việt 8/3 12/12/2007 Đà Nẵng Nam 22 AHT Trương Mười Đỗ Thị Túy 0935441012

31 Trịnh Long Vũ 8/3 10/06/2007 Đắk Lắk Nam AHT Trịnh Văn Em Võ Thị Mộng Thu 0978516507
32 Cao Xuân Vũ 8/3 08/10/2007 Đà Nẵng Nam 15 AHT Cao Xuân Vui Ngô Thị Ký 0935901479
33 Đặng Huỳnh Khánh Vy 8/3 15/02/2007 Đà Nẵng Nữ 27 AHT Đặng Trà Linh Huỳnh Thị Lệ Trinh 0905152805
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